
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C

Lê Thị Kim Thoa T 1234 1234

S

C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Bùi Thị Hằng T

S

C

Thôi Văn Vúc T

S

C

Trần Minh Châu 1234 1234 1234 1234 1234 1234

SH CVHT C

Bùi Văn Bằng T 12

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký )

Cao đẳng

 Kỹ thuật 

Xây dựng 

1

V
p
 K

h
o
a/

 N
h
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 c
la

ss
ro

o
m

/ 
g
o
o
g
le

 

m
ee

t

L
ap

to
p
/ 

sm
ar

tp
h
o
n
e

Vật liệu xây dựng
30/30

G
o
o
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t
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o
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ar
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p
h
o
n
e

Tiếng Anh 1

Nhà hoặc 

cơ quan

Nhà hoặc 

cơ quan

Tin học
75/75

An toàn lao động và 

Vệ sinh môi trường

60/60

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: CĐ KTXD K16

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

STT Lớp Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

Tuần 42 (11/10 - 17/10/2021) Tuần 43 (18/10 - 24/10/2021) Tuần 44 (25/10 - 31/10/2021)

Thứ Thứ Thứ

30/30

Hậu Giang, ngày  04 tháng   11  năm 2021

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng

(Đã ký )



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

C

Lê Thị Kim Thoa T 1234 1234 1234

S

C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Bùi Thị Hằng T

S

C

Thôi Văn Vúc T 1234 1234 1234 1234 1234

S

C

Trần Minh Châu 123 123

SH CVHT C

Bùi Văn Bằng T 12

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký ) (Đã ký )

Cao đẳng

 Kỹ thuật 

Xây dựng

1

V
p
 K

h
o
a/

 N
h
à 

G
o

o
g

le
 c
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o
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o
g
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UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: CĐ KTXD K16

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

STT Lớp Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

Tuần 45 (01/11 - 7/11/2021) Tuần 46 (08/11 - 14/11/2021) Tuần 47 (15/11 - 21/11/2021)

Thứ Thứ Thứ

G
o
o
g
le

 m
ee

t

la
p
to

p
 h

o
ặc

 s
m

ar
t 

p
h
o
n
e

Nhà hoặc 

cơ quan

Hậu Giang, ngày  04 tháng   11  năm 2021

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Tin học
75/75

Tiếng Anh 1
60/60

An toàn lao động và 

Vệ sinh môi trường 30/30

Vật liệu xây dựng
30/30

Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S 1234 1234

C

Lê Thị Kim Thoa T 1234

S

C 1234 1234

Bùi Thị Hằng T 1234

S 1234 1234 1234 1234

C 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Tấn Tài T 1234 1234 1234

S

C

Thôi Văn Vúc T 1234 123 123

S

C

Phạm Minh Luân 1234 1234 1234

SH CVHT C

Phan Văn Hưởng T 12

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký ) (Đã ký )

L
ap

to
p

/ 
sm

ar
tp

h
o
n
e

G
o
o
g
le

 m
ee

t

Nhà hoặc 

cơ quan

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: CĐ KTXD K16

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

STT Lớp Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy

G
o
o
g
le

 m
ee

t

Tiếng Anh 1

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Cao đẳng

 Kỹ thuật 

Xây dựng

1

DUYỆT CỦA BGH

75/75

60/60

An toàn lao động và 

Vệ sinh môi trường 30/30

Lý ứng dụng
30/30

Nhà hoặc 

cơ quan

Tin học

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

Tuần 48 (22/11 - 28/11/2021) Tuần 49 (29/11 - 05/12/2021) Tuần 50 (06/12 - 12/12/2021)

Thứ Thứ Thứ

Vẽ Kỹ thuật
60/60
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g
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Hậu Giang, ngày  04 tháng   12  năm 2021

P. TRƯỞNG KHOA

Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S
C

Phạm Minh Luân T 1234 1234 1234 123

S 1234 1234

C 1234 1234

Nguyễn Tấn Tài T
S
C

Bùi Thanh Tùng T 1234 1234 1234 1234

S 123 123

C 123 123

Thôi Văn Vúc T
S
C

Bùi Văn Bằng T 123 123

S
C

Bùi Văn Phúc 123 1234

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký ) (Đã ký )

L
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to
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/ 
sm

ar
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h
o

n
e

G
o

o
g

le
 c
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g
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ee
t

V
p
 K

h
o

a/
 N

h
à 

ri
ên

g

Cao đẳng

 Kỹ thuật 

Xây dựng

1

Lý ứng dụng
30/30

Toán ứng dụng
45/45

30/30

Xây gạch 1
15/105

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Quản lý CLCT XD

ThứMôn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022

Tuần 1 (27/12 - 02/01/2022)

ThứSTT Thứ

Vẽ Kỹ thuật
60/60

Nhà hoặc 

cơ quan

Hậu Giang, ngày  04 tháng   12  năm 2021

Lớp: CĐ KTXD K16

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Tuần 51 (13/12 - 19/12/2021) Tuần 52 (20/12 - 26/12/2021)

Xây gạch 2
15/90
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Lớp

Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S

C

Nguyễn Tấn Tài T

S

C

Phạm Minh Luân T 123

S

C

Bùi Thanh Tùng T 1234 1234 1234 1234 123

S

C

Bùi Văn Bằng 1234 1234 1234 1234 1234 1234

SH CVHT C

Phan Văn Hưởng T 12

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký ) (Đã ký )

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Tuần 2 (03/01 - 09/01/2022) Tuần 3 (10/01 - 16/01/2022) Tuần 4 (17/01 - 23/01/2022)

Vẽ Kỹ thuật

Lý ứng dụng

Lớp Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Thứ Thứ Thứ

30/30

45/45

30/30

Cao đẳng

 Kỹ thuật 

Xây dựng

1
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Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng
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DUYỆT CỦA BGH

Hậu Giang, ngày  04 tháng   12  năm 2021

P. TRƯỞNG KHOA

Quản lý CLCT XD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: CĐ KTXD K16

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

STT

Toán ứng dụng

60/60



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S

C

Bùi Thanh Tùng T 1234

S

C

Thôi Văn Vúc T 123

S 1234 1234

C 1234 1234

Bùi Văn Bằng T 123 1234

S

C

Bùi Văn Phúc 1234

SH CVHT C 12

Phan Văn Hưởng T

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký ) (Đã ký )

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

STT Lớp Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

Tuần 5 (24/01 - 30/01/2022) Tuần 6 (31/02 - 06/02/2022) Tuần 7 (07/02 - 13/02/2022)

Thứ Thứ Thứ

Lớp: CĐ KTXD K16

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

UBND TỈNH HẬU GIANG

45/45

Xây gạch 1
15/105

Hậu Giang, ngày  04 tháng   12  năm 2021

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Toán ứng dụng

15/90

75/75

Xây gạch 2

AutoCAD

Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S

C

Bùi Thanh Tùng T 123 123

S 1234 1234 1234 1234

C 1234 1234 1234 1234

Bùi Văn Bằng T 1234 1234 1234 1234 1234

S

C

Bùi Văn Phúc 1234

SH CVHT C

Phan Văn Hưởng T 12

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký ) (Đã ký )

Toán ứng dụng
45/45

Xây gạch 1
15/105

AutoCAD
75/75

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: CĐ KTXD K16

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

STT Lớp Môn học/ Môđun

Hậu Giang, ngày  04 tháng   12  năm 2021

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

Tuần 8 (14/02 - 20/02/2022) Tuần 9 (21/02 - 27/02/2022) Tuần 10 (28/02 - 06/3/2022)

Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S

C

T

S

C

T

S

C

T

S

C

Ghi chú:…………………………………………………………………

(Đã ký ) (Đã ký )

Hậu Giang, ngày  04 tháng   12  năm 2021

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

1

Cao đẳng

 Kỹ thuật 

Xây dựng

V
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h
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ri
ên

g

60/60
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30/30

30/30

15/105

Mô đun môn học đã 

dạy hoàn thành trong 

HK1- năm 2021 - 2022

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKI - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: CĐ KTXD K16

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

STT Lớp Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng 

dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng 

dụng sử 

dụng 

giảng 

dạy

Điều 

kiện về 

thiết bị 

giảng 

dạy

Buổi

Tuần 11 (07/3- 13/3/2022) Tuần 12 (14/3- 20/3/2022) Tuần 13 (21/3- 27/3/2022)

Thứ Thứ Thứ

THI VÀ CHẤM THI HỌC KỲ 2

Th.S TRẦN VĂN TRUNG Bùi Văn Bằng


